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Tóm tắt: Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng nước sông Nhuệ, sông Đáy năm 2010-2014, nghiên cứu 
đã xác định sự ảnh hưởng nhiệt độ nước đến 2 thông số tổng Nitơ (TN) và tổng Phốtpho (TP) trong nước 
sông. Kết quả cho thấy, nhiệt độ và TN nước sông Nhuệ, sông Đáy có mối liên quan nghịch chiều: Giá trị TN 
thấp trong điều kiện nhiệt độ nước sông cao và ngược lại. Trong khi đó mối liên quan này không thể hiện rõ 
đối với thông số TP trong nước sông.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, giá trị tỷ lệ TN/TP nước sông Nhuệ và sông Đáy có xu hướng cao khi 
nhiệt độ nước thấp và ngược lại. Đa phần tỷ lệ TN/TP nước sông cao hơn 6, thể hiện Phốtpho là yếu tố giới 
hạn phát triển của tảo trong sông.

Từ khóa: Ảnh hưởng của nhiệt độ, tỷ lệ TN/TP.

1. Đặt vấn đề
Sông Nhuệ và sông Đáy là 2 dòng sông chính

của lưu vực sông Nhuệ - Đáy có vai trò quan
trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước
nói chung và khu vực đồng bằng sông Hồng nói
riêng. Chất lượng nước sông Nhuệ, sông Đáy bị
ô nhiễm và bị đánh giá là một trong những lưu
vực có chất lượngmôi trường kém nhất của Việt
Nam. Trong báo cáo môi trường quốc gia (2018)
cũng đã đưa ra nhận định là chất lượng nước tại
một số điểm quan trắc trên sông Nhuệ và sông
Đáy đang ở mức ô nhiễm nặng nề [1].

Yếu tố chính gây ảnh hưởng xấu đến chất
lượng nước sông là do ếp nhận các loại chất
thải (nước thải, chất thải rắn) từ các hoạt động
phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chất lượng
nước sông còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự
nhiên, trong đó có yếu tố khí hậu cực đoan,
biến đổi khí hậu gây tác động xấu tới chất lượng
nước. Các tác động trong điều kiện khí hậu phụ
thuộc vào mức độ nhạy cảm của lưu vực với sự
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thay đổi của đặc điểm khí hậu, nhiệt độ và dẫn
đến sự bốc hơi. Nhiệt độ không khí thay đổi sẽ
kéo theo sự thay đổi nhiệt độ nước. Các nghiên
cứu về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến dòng
sông thường được thực hiện dựa vào sự thay
đổi dòng chảy và chất dinh dưỡng trong nước.
Tuy nhiên, các nghiên cứu này hiện đang gặp khó
khăn do yêu cầu cần có hệ thống dữ liệu đầu vào
đa dạng, chuyên ngành và chuẩn xác. Do vậy, 
nghiên cứu ở đây chỉ đề cập trong phạm vi về sự
thay đổi của 2 thông số (Nitơ và Phốtpho) trong
nước sông Nhuệ, sông Đáy trong điều kiện nhiệt
độ nước khác nhau giai đoạn liên tục 5 năm
2010-2014.

Nitơ và Phốtpho là chất dinh dưỡng cần thiết
đối với nguồn nước được sử dụng để tưới cây
trồng, tuy nhiên khi hàm lượng Nitơ và Phốtpho
trong nước quá cao sẽ gây ra các yếu tố bất lợi
như tạo điều kiện thực vật thủy sinh phát triển
quá mức, gây bất lợi cho đời sống động vật thủy
sinh và chất lượng nguồn nước cấp cho nhà máy
nước. Nitơ và Phốtpho thuộc các thông số chính
làm cơ sở để đánh giá về chất lượng nước sông.
Việc xác định Nitơ và Phốtpho trở nên rất quan
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trọng trong việc đánh giá hiệu suất sinh học ềm
năng của nước mặt. Xác định hàm lượng Nitơ và
Phốtpho là công việc thường xuyên trong quá
trình nghiên cứu ô nhiễm nguồn nước.

Mục êu chính của nghiên cứu là: (i) Đánh giá
sự thay đổi giá trị của TN và TP trong điều kiện
nhiệt độ nước khác nhau qua đó phần nào thể
hiện về sự thay đổi nhiệt độ sẽ gây ảnh hưởng
đến chất lượng nước trong lưu vực; (ii) Đánh giá
tỷ lệ ô nhiễm của TN và TP trong điều kiện nhiệt
độ nước thay đổi.
2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu sử dụng

2.1. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp kế thừa 
Để đánh giá được ảnh hưởng nhiệt độ tới giá

trị tổng Nitơ và tổng Phốtpho trong nước sông
cần thiết thực hiện theo các yêu cầu: Chương
trình quan trắc cần tuân thủ theo quy trình
chuẩnđãđược quy định (lựa chọn điểm lấy mẫu,
thu mẫu, tần suất thu mẫu, bảo quản, cố định
mẫu, vận chuyển mẫu, phân ch mẫu và thực
hiện Q /QC) và được thực hiện hệ thống theo
thời gian và cố định địa điểm lấy mẫu dọc sông.

- Phương pháp đánh giá nhanh qua hệ số tỷ lệ 
TN/TP do WHO đề xuất

Phương pháp đánh giá nhanh qua hệ số tỷ lệ
TN/TP do WHO đề xuất năm 2001. Dựa trên giá
trị của tỷ lệ này thì Phốtpho là chất dinh dưỡng
giới hạn khi tỷ lệ TN/TP vượt quá 6 và Nitơ sẽ là
giới hạn dinh dưỡng khi tỷ lệ này là ≤ 4,5 [4].
2.2. Số liệu sử dụng

Nghiên cứu sử dụng kết quả quan trắc chất
lượng nước do Trung tâm Quan trắcmôi trường,
Tổng cục Môi trường thực hiện để phân ch và
đánh giá. Mẫu nước được lấy 10 trạm quan trắc
dọcsôngNhuệ và19 trạmquan trắcdọcsôngĐáy.
Kết quả quan trắc các thông số: Nhiệt độ nước,
TN và TP được thực hiện liên tục 5 năm. Do điều
kiện ếp cận và thu thập số liệu nên nghiên cứu
sử dụng số liệu giai đoạn quan trắc từ năm 2010
đến 2014. Mỗi năm 4 đợt quan trắc, tương ứng
đợt 1 là tháng 3, đợt 2 là tháng 5, đợt 3 là tháng
8 và đợt 4 là tháng 11 [3]. Chất lượng nước, Nitơ
thường được quan trắc dưới các dạng ammoni
(NH4

+), nitrit (NO2), nitrat (NO3
-), tổng Nitơ. Riêng

Nitơ dạng hữu cơ ít được quan trắc do Nitơ hữu
cơ tồn tại trong các sinh vật sống, đất mùn, hoặc

các sản phẩm trung gian của quá trình phân hủy
các vật chất hữu cơ. Trong môi trường nước, các
hợp chất Phốtpho tồn tại ở 4 dạng: Hợp chất vô
cơ không tan, hợp chất vô cơ có tan, hợp chất
hữu cơ tan và hợp chất hữu cơ không tan. Tùy
thuộc vào điều kiện cụ thể Nitơ và phốtpho có
thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Để
bao quát được hiện trạng giá trị chất dinh dưỡng
trong nước sông Nhuệ, sông Đáy, nghiên cứu lựa
chọn 2 thông só tổng Nitơ và tổng Phốtpho để
phân ch, đánh giá.
3. Kết quả và thảo luận

a. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến TN và TP nước 
sông

Trên cơ sở kết quả quan trắc liên tục 5 năm
(2010-2014) tại 10 trạm quan trắc dọc sông cho
thấy:

SôngNhuệ: Nhiệt độ trung bình nước sông dao
động trong khoảng từ 17,17-37,65oC. Nhìn chung,
nhiệt độ trung bình nước sông giữa các đợt quan
trắc có sự khác biệt lớn, thấp nhất vào đợt 1 (từ
17,17-30,6oC), trung bình 23,7oC và cao nhất vào
đợt 3 (từ 30,5-37,65oC), trung bình 33,2oC.

Kết quả nh toán cũng cho thấy, giá trị giữa
nhiệt độ nước sông và giá trị TN, TP có mối liên
quan nghịch chiều rõ rệt, cụ thể là: Giá trị TN, TP
thấp trong điều kiện nhiệt độ nước sông cao và
ngược lại. Điều này có thể nhận thấy rõ trong tất
cả 4 đợt quan trắc. Ví dụ:Mức TN trung bình đợt 1
có nhiệt độ nước thấp nhất là 18,4mg/l, trong khi
đó ở đợt 3 có nhiệt độ cao nhất thì giá trị TN trung
bình là6,9mg/l.Mức chênh lệchnày lên tới 2,7 lần.
Mức TP trung bình đợt 1 có nhiệt độ nước thấp
nhất là 1,64mg/l, trong khi đó ở đợt 3 có nhiệt độ
cao nhất thì giá trị TP trung bình là 0,78mg/l. Mức
chênh lệch này lên tới 2,1 lần (Hình 1).

Sông Đáy: Nhiệt độ trung bình nước sông dao
động trong khoảng từ 18,8-33oC. Nhìn chung,
nhiệt độ trung bình nước sông giữa các đợt quan
trắc có sự khác biệt lớn, thấp nhất vào đợt 1 (từ
18,8-24,4oC), trung bình 21,6oC và cao nhất vào
đợt 3 (từ từ 30,3-33oC), trung bình 31,46oC .

Kết quả nh toán cũng cho thấy, giá trị giữa
nhiệt độ nước sông và giá trị TN có mối liên quan
nghịch chiều, cụ thể: Giá trị TN thấp trong điều
kiện nhiệt độ nước sông cao và ngược lại. Nhìn
chung, điều này có thể nhận thấy trong tất cả 4
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đợt quan trắc. Ví dụ: Mức TN trung bình đợt 1
có nhiệt độ nước thấp nhất là 3,15mg/l, trong
khi đó ở đợt 3 có nhiệt độ cao nhất thì giá trị
TN trung bình là 2,6mg/l. Mức chênh lệch là
1,2 lần.

Để lý giải kết quả nêu trên có thể lý giải là
nhiệt độ nước tăng sẽ là điều kiện thuận lợi để
tăng cường quá trình khử Nitơ, từ đó kéo theo
làm giảm nồng độ Nitơ trong nước sông.

Nghiên cứu cũng cho thấy, TN nhạy cảm hơn
với sự thay đổi nhiệt độ nước so với TP. Ví dụ:
Mức TP trung bình đợt 1 có nhiệt độ nước thấp
nhất là 0,27mg/l, trong khi đó ở đợt 3 có nhiệt
độ cao nhất thì giá trị TP trung bình là 0,25mg/l.
Mức chênh lệch chỉ là 1,08 lần (Hình 2).

Kết quả nghiên cứu phù hợp với một số 
nghiên cứu đã thực hiện trên thế giới về ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu đến chất lượng
nước sông, trong đó êu biểu là các nghiên
cứu của EP và Wuxia Bi, Baisha Weng (Trung
Quốc). Năm 2014, EP đã đưa ra trong báo cáo
“Đánh giá Khí hậu Quốc gia năm 2014” là việc
tăng nhiệt độ không khí và nước,... có thể làm
giảm chất lượng nước sông và hồ theo nhiều
cách, bao gồm tăng trầm ch, nitơ và các chất ô
nhiễm khác. Năm 2018, Wuxia Bi, Baisha Weng
cùng nnk đã nghiên cứu phân ch các tác động
và cơ chế của các động lực chính của suy giảm
chất lượng nước mặt và biến đổi khí hậu tại lưu
vực sông Luanhe (Trung Quốc). Nghiên cứu đã
đánh giá định nh và định lượng các phản ứng
của tổng Nitơ (TN) và tổng Phốtpho (TP) đối với
các kịch bản khí hậu khác nhau. Kết quả cho thấy
từ năm 1963 đến 2017, tải lượng TN và TP về cơ
bản thể hiện mối tương quan nghịch với sự thay
đổi nhiệt độ. Nghiên cứu cũng cho thấy, mức ô
nhiễm TN rất nhạy cảm với sự gia tăng nhiệt độ
và biến đổi khí hậu [5].

Hiện tại, ở Việt Nam chưa có công trình 
nghiên cứu theo định hướng này, do vậy nghiên
cứu chưa có cơ sở tại các dòng sông để so sánh.
b. Tỷ lệ TN/TP nước sông

Kết quả nh toán giá trị quan trắc TN và TP
dọc sông giai đoạn 2010-2014 cho thấy, giá trị
trung bình TN/TP tại sông Nhuệ ởmức 6,7 và cao
nhất ở mức 15,6, tương ứng tại sông Đáy là 5,1
và 11,8. So sánh trong điều kiện nhiệt độ nước

sông khác nhau có thể nhận thấy, giá trị tỷ lệ TN/
TP có xu hướng cao khi nhiệt độ nước thấp và
ngược lại (Hình 3 và Hình 4).

Theo WHO (2001) thì Phốtpho là chất dinh
dưỡng giới hạn khi tỷ lệ TN/TP vượt quá 6, trong
khi Nitơ là giới hạn dinh dưỡng khi tỷ lệ này là 
≤ 4,5. Với tỷ lệ TN/TP từ 4,5 đến 6 thì một trong
hai nguyên tố hoặc Phốtpho hoặc Nitơ có thể là
chất dinh dưỡng giới hạn hoặc cả hai.

Kinh nghiệm cho thấy hiện tượng nước phú
dưỡng (dự thừa Nitơ và Phốtpho) không thể xảy
ra khi hàm lượng Nitơ hoặc Phốtpho hoặc cả
hai bị giới hạn. Trong các nguồn nước, nếu hàm
lượng N > 30-60mg/l, P > 4-8mg/l sẽ xảy ra hiện
tượng phú dưỡng.

Từ kết quả nh toán còn có thể nhận thấy,
đa phần tỷ lệ TN/TP trong 4 đợt quan trắc/năm
trong 5 năm tại cả sông Nhuệ và sông Đáy đều
cao hơn 6. Điều này thể hiện Phốtpho là yếu tố
giới hạn phát triển của tảo tại sông. Hay nói cách
khác là nước sông chưa bị phú dưỡng. Từ đó có
thể đưa ra dự đoán nguyên nhân Phốtpho là yếu
tố giới hạn phát là do lượng phốt pho giải phóng
từ trầm ch và tải vào sông là không cao.

Nghiên cứu của Lưu Đức Điền, Mã
Tú Lan, Nguyễn Đinh Hùng [2] về tỷ lệ 
TN/TP tại các sông Tiền, sông Hậu cho thấy, tỷ
lệ TN/TP theo từng khu vực của sông dao động
trong khoảng khá hẹp từ 5,1-7,3 (sông Hậu) và
5,2 -6,2 (sông Tiền) [2]. Kết quả nghiên cứu của
các tác giả đã đưa ra nhậnđịnh là nhìn chung, yếu
tố giới hạn sự phú dưỡng phụ thuộc vào không
gian và thời gian, trong đó phần lớn Phốtpho là
yếu tố giới hạn.
4. Kết luận

1. Nhiệt độ và TN nước sông Nhuệ, sông Đáy
có mối liên quan nghịch chiều: Giá trị TN thấp
trong điều kiện nhiệt độ nước sông cao và ngược
lại. Trong khi đó mối liên quan này không thể
hiện rõ đối với thông số TP trong nước sông.

2. Giá trị tỷ lệ TN/TP nước sông có xu hướng
cao khi nhiệt độ nước thấp và ngược lại. Giá trị
trung bình TN/TP tại sông Nhuệ cao nhất ở mức
6,7 và cao nhất ở mức 15,6, tương ứng tại sông
Đáy là 5,1 và 11,8. Đa phần tỷ lệ N/P nước sông
cao hơn 6, thể hiện Phốtpho là yếu tố giới hạn
phát triển của tảo trong sông.
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Hình 1. Giá trị trung bình nhiệt độ (T
oC), tổng Nitơ (TN

), tổng Photpho (TP) nước dọc sông N
huệ trong 5 năm

 (2010-2014)
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Hình 3.  Giá trị TN
/TP nước dọc sông Nhuệ trong 5 năm

 (2010-2014)
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bstract: Using water quality monitoring data of Nhue and Day rivers in 2010-2014, the study has  

determined the inƅuence of water temperature on total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP). Results 
showed that temperature and TN in Nhue and Day rivers are inversely correlated, i.e.: TN value is low in 
high water temperature and vice versa. The relaǝonship between TP parameters inand temperature is not 
so apparent.

The study results also showed that the TN/TP raǝo in Nhue and Day rivers tends to be higher when the 
water temperature is low and vice versa. Most of the N/P raǝo in river water is higher than 6, showing that 
phosphorus is the limiǝng factor of algae growth in the river.

Keywords: Eũect of temperature, TN/TP raǝo. 


